
TT Tên tài sản
Khối lượng/ Số 

lượng
Ghi chú

I Gỗ các loại (m3) 139.102

1 Gỗ tròn 117.375

- Gỗ nhóm 2 (Táu nhỏ...) 6.288

-
Gỗ nhóm 4 (De, Mỡ, Vàng 

Tâm) 3.325

-
Nhóm gỗ tạp 5-8 ( Trám, 

Vạng, …) 107.337

- Gỗ tạp cắt ngắn 0.425

2 Gỗ Xẻ 21.727

- Lim non (N2) 0.555
Gỗ kích thước nhỏ,  nứt nẻ, chất 

lượng kém

- Muồng (thông thường) 4.779 Gỗ nứt nẻ, chất lượng kém

-
 Gỗ tạp, nhóm  5-8 ( Dẻ, 

Sang Mây, Vạng,  ...)
16.184

Gỗ kích thước ngắn, nhỏ, nứt nẻ, 

chất lượng kém

- Cẩm Lai (IIA) 0.209
Gỗ kích thước ngắn, nứt nẻ, chất 

lượng kém

II Lâm sản khác (ste) 19.92

- Củi tạp cắt ngắn 19.92

III Tang vật khác (chiếc) 16

- Xe lôi tự chế 2 Cũ nát, phế liệu

- Thuyền gỗ 1 Cũ nát, phế liệu

- Tời tự chế 2 Cũ nát, phế liệu

-
Cưa xăng

11
Cũ nát, hư hỏng, không còn sử dụng, 

hoạt động

CHI CỤC KIỂM LÂM 

PHỤ LỤC TÀI SẢN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

(Kèm theo Phương án  số   599 /PA-KL ngày 05  /8/2024 của Chi cục Kiểm lâm)

Gỗ nứt nẻ, chất lượng kém; gỗ rừng 

trồng Thông, kích thước ngắn, nhỏ, 

nứt nẻ, mục ải
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